
STT
Số hiệu 

GCN
Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn

Trình độ 

chuyên môn
Số CCHN dược Ngày cấp

Cơ quan 

cấp Chứng 

chỉ

Loại hình 

kinh 

doanh

Phạm vi kinh doanh
Hiệu lực 

GPP

Hiệu lực 

GCN 

ĐKKDD

1 0535
Quầy thuốc 

số 80

thôn Mỹ Tường 2, xã 

Nhơn Hải, huyện 

Ninh Hải, tỉnh Ninh 

Thuận

Võ Thị Minh 

Thái

Dược sĩ trung 

cấp

0013.20/CCHN-

D-SYT-NT
12/4/2020

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực

3 năm -

2 0029
Quầy thuốc 

Phương Hải

thôn Phương Cựu 2, 

xã Phương Hải, huyện 

Ninh Hải, tỉnh Ninh 

Thuận

Trương Thị 

Bích Nhung

Dược sĩ trung 

cấp

3731/NT-

CCHND
13/11/2014

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực

3 năm -

3 0685
Quầy thuốc 

Thảo 2

thôn Đá Bắn, xã Hộ 

Hải, huyện Ninh Hải, 

tỉnh Ninh Thuận

Trương Thị Thu 

Huyền

Dược sĩ trung 

cấp

2773/CCHN-D-

SYT-NT
13/8/2018

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực

3 năm
Kể từ 

ngày cấp

4 0043
Quầy thuốc 

Kim Oanh

thôn Tân Sơn 1, xã 

Thành Hải, thành phố 

Phan Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận

Lê Thị Xuân 

Hồng

Cao đẳng cử 

nhân thực hành 

dược

2023.0038/CCH

N-D-SYT-NT
28/8/2023

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực

3 năm
Kể từ 

ngày cấp

5 0686
Quầy thuốc 

số 29

thôn Phước Thiện 

3,xã Phước Sơn, 

huyện Ninh Phước, 

tỉnh Ninh Thuận

Nguyễn Thị 

Như Lan

Dược sĩ trung 

cấp

4659/CCHN-D-

SYT-NT
27/12/2018

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc Danh 

mục thuốc thiết yếu và Danh mục 

thuốc không kê đơn, bao gồm thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực

3 năm
Kể từ 

ngày cấp

(Đính kèm Quyết định số 607/QĐ-SYT ngày 09 tháng 12 năm 2024 của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận)
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6 0530
Nhà thuốc 

Kim Dung

số 257 đường 21/8, 

phường Phước Mỹ, 

thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận

Trần Thái Bình
Dược sĩ đại 

học

2021.0050/CCH

N-D-SYT-NT
18/5/2021

Sở Y tế 

Ninh Thuận
Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm bao gồm 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, hướng thần, tiền 

chất; thuốc độc và thuốc cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực

3 năm -

7 0687

Nhà thuốc 

Long Châu 

2073

số 284 đường 21/8, 

phường Phước Mỹ, 

thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận

Nguyễn Phạm 

Tường Nhiên

Dược sĩ đại 

học

2024.0034/CCH

N-D-SYT-NT
06/8/2024

Sở Y tế 

Ninh Thuận
Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm bảo quản ở 

điều kiện thường và điều kiện lạnh 

(2ºC - 8ºC) bao gồm thuốc dạng phối 

hợp chứa dược chất gây nghiện, 

hướng thần, tiền chất; thuốc độc và 

thuốc cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực.

3 năm
Kể từ 

ngày cấp

8 0688

Nhà thuốc 

Phan Anh 

Phát

số 349 đường Ngô

Gia Tự, phường Tấn

Tài, thành phố Phan

Rang-Tháp Chàm,

tỉnh Ninh Thuận

Lưu Thị Ngọc 

Trang

Dược sĩ đại 

học

2022.0141/CCH

N-D-SYT-NT
05/12/2022

Sở Y tế 

Ninh Thuận
Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm bao gồm 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, hướng thần, tiền 

chất; thuốc độc và thuốc cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực

3 năm
Kể từ 

ngày cấp

9 0166
Nhà thuốc 

Bệnh viện

đường Nguyễn Văn 

Cừ, phường Văn Hải, 

thành phố Phan Rang-

Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận

Đỗ Thùy Dương
Dược sĩ đại 

học

3674/NT-

CCHND
19/10/2016

Sở Y tế 

Ninh Thuận
Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm bảo quản ở 

điều kiện thường và điều kiện lạnh 

(2ºC - 8ºC) bao gồm thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền 

chất dùng làm thuốc; thuốc dạng phối 

hợp chứa dược chất gây nghiện, 

hướng thần, tiền chất; thuốc độc và 

thuốc cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực.

3 năm
Kể từ 

ngày cấp
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